
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Kế hoạch Thực hiện KH (%) TH 2015 (%) Kinh phí
SS với TH 
năm 2016 

(%)

TỔNG CỘNG (A+B) 440.917 115.247 227.637 26,1 50,6 475.834 412,88

A Các khu vực hiện hữu (I+II+III) 440.917 115.247 227.637 26,1 50,6 456.834 396,40

I Đầu tư xây dựng hạ tầng 148.100 51.466 66.181 34,8 77,8 124.750 242,39

Các dự án thực hiện năm 2016 147.600 51.466 79.200 153,89

1 Cảng Đình Vũ - GĐII 751.983 2.000 0

2 Cảng Đình Vũ - GĐIII 277.315 15.000 18.346 3.800
Gói thầu 5C - Đường bãi, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước 
sau cầu 7 31.108           15.346

TBA sau cầu 7 - CN Cảng Tân Vũ 5.842             0 3.800
Bổ sung bãi hậu phương cầu 7 thuộc DA Đầu tư XD Cảng Đình Vũ - 
GĐIII 3.000             3.000

3 Dự án bãi chứa hàng hậu phương bến 5, 6 - CN Cảng Tân 
Vũ 134.609 105.000 17.498 75.400

Bãi hậu phương cầu 5, 6 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ 55.659 0 33.000

Gói số 10: Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - Chi nhánh Cảng Tân 
Vũ 49.793 17.348 17.000

Gói số 12: Giám sát thi công "Nhà điều hành thủ tục và Nhà xe - 
Chi nhánh Cảng Tân Vũ" 927 150 150

Kho chứa hàng - CN Cảng Tân Vũ 29.153 21.450

Cấp điện cho nhà điều hành 2.874 0 1.800

Hệ thống cấp điện ngoài nhà 2.323 2.000

4 Dự án đường RTG trên bãi tiền phương sau bến CN Cảng 
Tân Vũ 27.588 1.600 980

5 Hệ thống cấp điện CN Cảng Tân Vũ 104.685 3.000

6 Dự án các bến tàu tại Lạch Huyện 17.905.870 2.000 491

Thực hiện 
năm 2015

So sánh TH 2016 với Kế hoạch 2017

STT Hạng mục Tổng mức 
đầu tư

Năm 2016

Biểu mẫu số 2

(ĐVT: Triệu đồng)
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năm 2015
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Năm 2016

7 Đường RTG (giai đoạn II) Chi nhánh Cảng Tân Vũ 13.825 1.500 1.500

8 Bãi hậu phương giáp cổng số 2 và nhà đội cơ giới chi 
nhánh Cảng Tân Vũ 12.004 9.500 9.257

Gói thầu số 3: xây dựng bãi giáp cổng 2 và nhà đội cơ giới CN 
Cảng Tân Vũ 10.480 9.057

Gói thầu số 5: Giám sát thi công công trình "Xây dựng bãi giáp 
cổng 2 và nhà đội cơ giới CN Cảng Tân Vũ" 269 200

9 Các công trình đầu tư nhỏ 3.890 8.000 3.394 0

Bãi rửa container và hệ thống xử lý nước thải Chi nhánh Cảng Tân 
Vũ 1.414             1.391

Xây dựng tường rào tạm giáp Cảng Vinalines Đình Vũ - Chi nhánh 
Cảng Tân Vũ 495                435

Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ khai thác tàu RORO tại 
Chi nhánh cảng Tân Vũ 998                907

Xây dựng hàng rào lưới B40 trước cảng giai đoạn 2 - Chi nhánh 
Cảng Tân Vũ 982                662

Dự án khởi công mới năm 2017 500 0 45.550

10 Xây dựng nhà hậu cần khu chuyển tải Bến Gót 900              

11 Hệ thống điện chiếu sáng bãi hậu phương 2 CN Cảng Tân Vũ 1.110           900

12 Cải tạo cầu tầu số 3,4 Chùa Vẽ 15.000 500 10.000

13 Dự án kéo dài cầu tầu Chùa Vẽ về phía thượng lưu 98.000 25.000

14 Cải tạo cổng 1 CN Cảng Tân Vũ 4.000 4.000

15 Các công trình đầu tư nhỏ 5.000 5.000

16 Lắp đặt hệ thống cấp nguồn điện cho 2 QC mới tại CN 
Cảng Tân Vũ 650

II Đầu tư mua sắm thiết bị 194.893 54.298 160.495 27,9 33,8 289.100 532,4

Dự án chuyển tiếp từ năm 2015 45.701 203.700 445,7
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1
Dự án đầu tư 02 cần trục giàn QC phục vụ xếp dỡ tại cầu
5 - Chi nhánh Cảng Tân Vũ (Gói thầu Mua sắm 02 cần trục
giàn QC)

270.000 28.333 21.844 203.700

2 Dự án đầu tư xe xúc đào 5.600 2.800 2.800

3 Dự án lắp đặt hệ thống D.GPS cho 02 cần trục giàn RTG
của hãng IHI-MES tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 2.400 1.680 1.669

4 Dự án đầu tư xe nâng hàng forklift ( 1 gói) 16.600 16.600 6.788

5 Dự án đầu tư gầu ngoạm hoa thị dung tích 2,5m3 3.000 2.100 2.067

6 Dự án đầu tư khung cẩu 11.200 10.080 10.533

Dự án khởi công mới năm 2016 8.597 2.000 23,3

7 Dự án đầu tư ngoạm cơ 04 dây 9m3 1.800 1.800

8 Lắp đặt hệ thống D.GPS cho các xe nâng hàng container
tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 5.500 5.500 4.426

9 Dự án đầu tư hệ thống cân theo công ước SOLAS 28.000 28.000

10 Dự án đầu tư nhỏ 6.000 6.000 4.171

11 Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát cho 18 cần trục 
RTG (RTG17-RTG34) 2.000 2.000 2.000

12
Di chuyển phương tiện giữa các chi nhánh (Cần trục giàn 
QC từ CN Cảng Chùa Vẽ --> CN Cảng Tân Vũ; cần trục 
Tukan từ Cảng Hoàng Diệu --> CN Cảng Chùa Vẽ)

20.000 20.000

13 Dự án đầu tư cần cẩu nổi tăng năng lực cạnh tranh xếp dỡ 
hàng hóa tại điểm neo Quảng Ninh (02 chiếc) 70.000 70.000

Kế hoạch đầu tư năm 2017 83.400

Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ

14 Gầu ngoạm 9-12m³ 4 dây 2.400 2.400

15 Gầu ngoạm thuỷ lực 12m³ 4.000 4.000

Chi nhánh Cảng Tân Vũ

16 Cần trục giàn bánh lốp RTG 40T 528.250 17.000
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17 Cần trục QC 40T 270.000 27.000

18 Ôtô vận chuyển 32.000 16.000

19

Dự án đầu tư hệ thống cân tại CN Chùa Vẽ và Tân Vũ để 
kiểm soát tải trọng container trước khi xếp hàng xuống tàu 
theo quy định của Phụ lục công ước SOLAS có hiệu lực từ 
01/07/2016

8.000 8.000

20
Dự án đầu tư lắp đặt hệ thống DGPS cho các xe nâng 
hàng reachstacker và các cần trục RTG tại CN cảng Tân 
Vũ

4.000 4.000

21 Dự án đầu tư nhỏ 5.000 5.000

III Đầu tư công nghệ thông tin 97.924 9.483 961 9,7 986,8 42.984 453,3
Dự án chuyển tiếp từ năm 2015 71.186 8.658 25.000 288,8

1 Dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin quản lý, khai 
thác container tại Cảng Tân Vũ 61.383 61.383 0 25.000

2 Dự án đầu tư  hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin kết nối 
DGPS tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ 9.948 9.803 8.658

Dự án khởi công mới năm 2016 1.169 825 544 65,9

3 Dự án đầu tư thiết bị, công cụ kết nối dữ liệu Hải quan 
(hàng cont. Chùa Vẽ-Tân Vũ) 600 572 228 344

4 Dự án đầu tư thiết bị, công cụ kết nối dữ liệu Hải quan 
(hàng ngoài cont.) 500 200

5 Dự án đầu tư lắp đặt camera giám sát trên bãi tiền phương 
sau cầu 5 - Chi nhánh Cảng 650 597 597

Kế hoạch đầu tư năm 2017 25.569 0 17.440

6 Dự án xây dựng hệ thống thông tin tích hợp quản trị và điều 
hành Cảng Hải Phòng 25.569 25.569 0 10.000

7 Dự án trang bị cặp máy chủ song sinh, tủ đĩa lưu trữ và 
phần mềm bản quyền 4.000 4.000

8 Các công trình đầu tư nhỏ 4.440 3.440

Trang bị phần mềm bản quyền cho máy vi tính 2.500 1.500

Nâng cấp hạ tầng mạng LAN tại CN Cảng Chùa Vẽ 600 600
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Nâng cấp phần mềm trao đổi dữ liệu điện tử EDI 800 800

Lắp đặt đường truyền dự phòng tại CN Cảng Tân Vũ 540 540

B Các dự án đầu tư phát triển mở rộng 9.769.000 19.000

1 Dự án 02 bến tàu tại Lạch Huyện và khu vực dịch vụ hậu 
cần Logistics 9.769.000 19.000
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